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ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 

(Từ ngày 30/3 đến 3/4/2020) 

I/ PHÂN MÔN LTVC: 

  A. Phần trắc nghiệm: Đánh dấu x vào ô trống trước ý em cho là đúng: 

Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước các câu văn có hình ảnh so sánh. 

a. Tiếng hót của chim họa mi thánh thót như tiếng đàn. 

b. Mùa xuân đến, hoa trong vườn nở rộ, bãi cỏ xanh non mỡ màng, nhưng lại 

rất vắng vẻ. 

c. Ông trăng tròn như chiếc mâm đồng. 

Câu 2: Bài thơ sau có mấy hình ảnh so sánh? Khoanh vào chữ cái đặt trước 

câu trả lời đúng.  

Mẹ như bếp lửa hồng 

Sưởi ấm con đông tối 

Mẹ như quạt mát rượi 

Đuổi cái nóng mùa hè 

Mẹ lo đứng lo ngồi 

Khi con đau, con ốm 

Mẹ như mặt trời sớm 

Hôn giấc ngủ của con. 

a. 1 hình ảnh so sánh. 

b. 2 hình ảnh so sánh. 

c. 3 hình ảnh so sánh. 

Câu 3: Đọc các câu thơ sau và khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 

                Là xe cần cẩu                       Tôi luôn luồn lách 

                Tôi đâu vội vàng                   Như chú xe gin 

                Như nàng xe khách               Ai mà xin đường 

                                                              Tôi xin nhường trước.    

A. Các sự vật xe khách và xe gin được gọi là gì? 

    a. tôi, nàng                    b. nàng, chú            c. chú, tôi 

B. Trong các câu thơ trên tác giả sử dụng phép tu từ gì? 

   a. nhân hóa                    b. so sánh           c. nhân hóa, so sánh. 



 

Câu 4:  Đọc hai khổ thơ sau và trả lời câu hỏi 

           Mặt trời gác núi                       Theo làn gió mát 

           Bóng tối lan dần                       Đóm đi rất êm 

           Anh đóm chuyên cần               Đi suốt một đêm 

           Lên đèn đi gác.                         Lo cho người ngủ. 

A. Trong đoạn thơ, con đom đóm được gọi bằng gì? 

    a. Bác                  b. Ông                  c. Anh 

B. Từ ngữ nào chỉ tính nết của Đom Đóm? 

    a. đi gác               b. đi rất êm           c. chuyên cần 

C. Những từ ngữ nào chỉ hoạt động của Đom Đóm? 

    a.  Lên đèn, đi gác, gác núi, lo cho người ngủ, đi suốt đêm. 

b. Lên đèn, đi gác, đi rất êm, đi suốt đêm, lo cho người ngủ. 

c. Lên đèn, đi gác, lan dần, lo cho người ngủ, đi suốt đêm. 

Câu 5: Dòng nào sau đây có các từ đều là những từ cùng nghĩa với từ Tổ 

quốc? 

(Lưu ý: Tổ quốc nghĩa là  đất nước nơi mà những người cùng một dân tộc có tình 

cảm gắn bó với nó). 

   a. bảo vật, giang sơn, đất nước, nước nhà, nước non, quê hương 

   b. đất nước, non sông, nước nhà, giang sơn, nước non, quê hương 

   c. đất nước, non sông, nước nhà, nước non, bảo vệ, giang sơn 

Câu 6:  Những dòng nào sau đây có các từ đều là những từ không cùng 

nghĩa với từ bảo vệ? (Bảo vệ nghĩa là chống lại mọi sự hủy hoại, xâm phạm để 

giữ cho được nguyên vẹn.) 

    a. bảo vật, bảo hiểm, bảo bối, bảo ban 

b. xây dựng, giữ gìn, gìn giữ 

c. xây dựng, giữ gìn, bảo quản, bảo tàng 

Câu 7: Dòng nào sau đây có các từ đều là những từ cùng nghĩa với từ bảo 

vệ? 

a. bảo vật, bảo hiểm, bảo bối, bảo ban 

b. xây dựng, giữ gìn 

c. xây dựng, giữ gìn, bảo quản, bảo tàng 

Câu 8: Từ cùng nghĩa với từ xây dựng là:  

    a. kiến thức              b. giữ gìn           c. kiến thiết              d. kiến trúc 

Câu 9: Đọc các câu thơ sau và khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 

                    Ông trời nổi lửa đằng đông  

                    Bà sân vấn chiếc khăn hồng đẹp thay 

                Bố em xách điếu đi cày 

                Mẹ em tát nước nắng đầy trong khau 

  A. Các sự vật trời và sân được gọi là gì? 

    a. em, ông                    b. bà, em            c. ông, bà 

 



B. Trong các câu thơ trên tác giả sử dụng phép tu từ gì? 

 a. nhân hóa                   b. so sánh           c. nhân hóa, so sánh 

Câu 10: Câu nào dưới đây dùng dấu phẩy đúng? Khoanh tròn vào chữ trước 

câu trả lời đúng. 

a. Cây gạo rất thảo, rất hiền. 

b. Cây gạo, rất thảo, rất hiền. 

c. Cây gạo, rất thảo rất hiền. 

Câu 11: Khoanh tròn vào chữ cái trước những hoạt động có ở trường học: 

a. Học bài         b. vui chơi         c. nhảy dây         d. hát          e. buôn bán 

g. xem xiếc        h. thi chạy          i. chào cờ 

Câu 12: Mỗi thành ngữ, tục ngữ dưới đây nói về một thái độ ứng xử trong 

cộng đồng. Đánh dấu x vào ô trống trước thái độ ứng xử em không tán 

thành. 

a. Chia ngọt sẻ bùi. 

b. Sống chết mặc bay. 

c. Người trong một nước phải thương nhau cùng. 

Câu 13: Từ nào có thể thay thế cho từ bức bối trong câu Trời bức bối, ngột 

ngạt. 

a. nóng bỏng 

b. nóng nảy 

c. nóng bức 

Câu 14: Những hình ảnh nào dưới đây được so sánh với “ Mặt trời” 

a. Một quả cầu lửa 

b. Một lưỡi liềm. 

c. Một chiếc ô khổng lồ. 

Câu 15: Em điền từ nào vào chỗ chấm để được câu theo mẫu Ai thế nào ? 

           Chú gà trống ………. 

a. cất tiếng gáy vang 

b. thật oai vệ 

c. vỗ cánh phành phạch 

  

 

 

 

  



B/ Phần tự luận : 

Câu 1. Gạch dưới các hình ảnh so sánh 

                   Quê hương là cầu tre nhỏ 

                    Mẹ về nón lá nghiêng che 

                    Quê hương là đêm trăng tỏ 

                    Hoa cau rụng trắng ngoài hè 

Câu 2. Điền đúng dấu câu thích hợp vào ô trống đoạn văn sau: 

     Đà Nẵng là trung tâm kinh tế văn hóa giáo dục khoa học và công nghệ của 

khu vực miền Trung. 

Câu 3. Em hãy gạch dưới từ chỉ đặc điểm trong câu sau. 

     Mùa xuân đến, hoa trong vườn nở rộ, bãi cỏ xanh non mỡ màng, nhưng lại rất 

vắng vẻ. 

Câu 4. Em hãy viết vào chỗ chấm một câu văn có hình ảnh so sánh: 

……………………………………………………………………………………...

Câu 5. Đặt 1 câu theo mẫu Ai thế nào? để tả về một người bạn của em. 

………………………………………………………………………………….. 

Câu 6. Đặt 1 câu theo mẫu Ai làm gì? để nói về công việc của người thầy. 

………………………………………………………………………………….. 

Câu 7. Điền từ chỉ trạng thái thích hợp vào chỗ chấm : 
           Bạn ấy đang ……………. trên võng. 

           Em rất……………..  vì được đi học lại sau kì nghỉ tết dài ngày. 

Câu 8. Hãy viết tiếp vào chỗ trống để có các hình ảnh so sánh  ?  

   a.   Đêm trung thu, mặt trăng tròn vành vạnh như ....................................... 

   b.   Bình minh, phía chân trời, mặt trời mới mọc đỏ như ............................... 

Câu 9. Trong câu “Những chị hoa mai khoác lên mình chiếc áo vàng tươi như 

những tia nắng ban mai.” câu văn trên sử dụng biện pháp tu từ gì? Em hãy viết 

câu trả lời vào chỗ chấm............................................ 

Câu 10. Tìm từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: 

                                            Mặt trời càng lên tỏ 

Bông lúa chín................... 

Sương ......... đầu ngọn cỏ 

Sương lại càng................. 

                                             Bay vút tận.................... 

.....................cao tiếng hát. 

( Tre, long lanh, thêm vàng trời xanh, chiền chiện) 



II/ PHÂN MÔN CHÍNH TẢ: 

              Chính tả (tập chép) 

Chị em 
Cái ngủ mày ngủ cho ngoan 

      Để chị trải chiếu, buông màn cho em. 

      Chổi ngoan mau quét sạch thềm, 

   Hòn bi thức đợi lim dim chân tường. 

Đàn gà ngoan chớ ra vườn, 

    Luống rau tay mẹ mới ươm đầu hồi. 

Mẹ về, trán ướt mồ hôi, 

  Nhìn hai cái ngủ chung lời hát ru. 

                      Trần Đắc Trung 

Bài Tập 
1.  Điền vào chỗ trống ăc hay oăc? 

            Đọc ng… ngứ,   ng… tay nhau,    dấu ng… đơn 

2. Tìm các từ: 

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng tr hoặc ch có nghĩa như sau: 

- Trái nghĩa với riêng là: ……………….. 

- Cùng nghĩa với leo là:………………… 

- Vật đựng nước để rửa mặt, rửa tay, rửa rau là:……………….. 

b) Chứa tiếng có thanh hỏi hay thanh ngã có nghĩa như sau: 

– Trái nghĩa với đóng là: ……………. 

– Cùng nghĩa với vỡ:……………………. 

– Bộ phận ở trên mặt dùng để thở và ngửi là:…………….. 

 

********************************* 

Chính tả (Nghe viết) 

Các em nhỏ và cụ già 
        Cụ ngừng lại, rồi nghẹn ngào nói tiếp: 

- Ông đang rất buồn. Bà lão nhà ông nằm bệnh viện mấy tháng nay rồi. Bà 

ốm nặng lắm, khó mà qua khỏi. Ông ngồi đây chờ xe buýt để đến bệnh viện. 

Ông cảm ơn lòng tốt của các cháu. Dẫu các cháu không giúp gì được, nhưng 

ông cũng thấy lòng nhẹ hơn. 

 Bài Tập 
1. Tìm các từ: 

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, có nghĩa như sau: 

- Làm sạch quần áo, chăn màn… bằng cách vò, chải, giũ… trong nước: ……… 

- Có cảm giác khó chịu ở da như bị bỏng:………. 

- Trái nghĩ với ngang: ………… 

b) Chứa tiếng có vần uôn hoặc uông, có nghĩa như sau: 

- Trái nghĩa với vui: ……………… 

- Phần nhà được ngăn bằng tường, vách kín đáo: ………………. 

- Vật bằng kim loại, phát ra tiếng kêu để báo: ………………….. 

 

 



2. Điền tiếng có chứa âm đầu r, d hoặc gi thích hợp vào chỗ chấm. 

a. Lúa chín vàng………………….ngoài đồng. 

b. Anh ấy vượt qua câu số 10 một cách………………………..dàng. 

c. Tết năm nay em được bố đưa đi đón……………………thừa ở Bờ Hồ. 

d. Bão to làm bật………………mấy cây cổ thụ bên đường. 

 

III/ ÔN TẬP LÀM VĂN 

     Đề 1: Viết một bức thư cho bạn ở một tỉnh miền Nam (hoặc miền Trung, miền 

Bắc) để làm quen và hẹn bạn cùng thi đua học tốt. 

 

    Đề 2: Viết đoạn văn ngắn (từ 7 đến 10 câu) kể những điều em biết về nông 

thôn hoặc thành thị. 

 

Dặn dò: Học sinh viết Chính tả và làm Tập làm văn vào vở 5. 
 

 

 

 

 

 


